	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHỤ LỤC I:
   DANH SÁCH ĐỊA BÀN TIẾN HÀNH THANH TRA 
CHUYÊN NGÀNH LĨNH VỰC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC

(Kèm theo Báo cáo chuyên đề về một số vấn đề cần lưu ý qua công tác thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực)
	Năm
	Địa bàn
	Đơn vị thanh tra
	Lĩnh vực thanh tra

	2015
	Thanh Hóa


	- Sở Tư pháp;

- UBND TP thanh Hóa;

- UBND phường Phú Sơn;

- UBND huyện Hoằng Hóa;

- UBND xã Hoằng Lộc.
	- Hộ tịch,

- Chứng thực

	
	Hậu Giang


	- Sở Tư pháp;

- UBND TP. Vị Thanh;

- UBND huyện Vị Thủy;

- UBND phường IV;

- UBND xã Vị Tân;

- UBND Thị trấn Nàng Mau;

- UBND xã Vị Thắng.
	- Hộ tịch,

- Chứng thực

	2016


	Bình Định


	- UBND TP. Quy Nhơn;

- UBND huyện Vĩnh Thạnh;

- UBND huyện Tuy Phước;

- UBND P. Trần Hưng Đạo;

- UBND xã Vĩnh Quang;

- UBND thị trấn Tuy Phước
	Hộ tịch

	
	Quảng Ninh


	- UBND TP. Uông Bí;

- UBND phường Yên Thanh;

- UBND Thị xã Quảng Yên;

- UBND phường Minh Thành
	Hộ tịch

	
	Nam  Định


	- UBND TP. Nam Định;

- UBND phường Lộc Vượng;

- UBND huyện Nghĩa Hưng;

- UBND thị trấn Liễu Đề.
	Hộ tịch

	
	Sóc Trăng


	- UBND TP. Sóc Trăng;

- UBND huyện Mỹ Xuyên;

- UBND Phường 2;

- UBND xã Thạnh Phú.
	Hộ tịch

	
	Hà Nội
	- Phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm;

- Phòng Tư pháp huyện Chương Mỹ;

- UBND phường Đồng Xuân;

- UBND phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm);

- UBND thị trấn Chúc Sơn;

- UBND xã Phụng Châu (Chương Mỹ).
	Chứng thực

	2017

2017
	TP. Hồ Chí Minh
	Sở Tư pháp
	Quốc tịch

	
	Bắc Ninh
	- UBND huyện Quế Võ;

- Phòng Tư pháp huyện Quế Võ;

- UBND xã Từ Sơn;

- UBND xã Tương Giang;

- UBND huyện Tiên Du;

- Phòng Tư pháp huyện Tiên Du;

- UBND xã Phật Tích.
	- Hộ tịch,

- Chứng thực

	
	Cao Bằng
	- UBND TP. Cao Bằng;

- Phòng Tư pháp TP. Cao Bằng;

- UBND Phường Sông Hiến;

- UBND huyện Hòa An;

- Phòng Tư pháp huyện Hòa An;

- UBND xã Hoàng Tung.
	- Hộ tịch,

- Chứng thực

	
	Hải Dương


	- UBND TP. Hải Dương;

- Phòng Tư pháp TP. Hải Dương;

- UBND thị xã Chí Linh;

- Phòng Tư pháp thị xã Chí Linh;

- UBND huyện Cẩm Giàng;

- Phòng Tư pháp huyện Cẩm Giàng;

- UBND phường Sao Đỏ (TX.Chí Linh).
	- Hộ tịch,

- Chứng thực

	
	Yên Bái
	- UBND thành phố Yên Bái;

- Phòng Tư pháp TP.  Yên Bái;

- UBND huyện Văn Yên;

- Phòng Tư pháp huyện Văn Yên;

- UBND P. Minh Tân (TP Yên Bái);

- UBND thị trấn Mậu A (H. Văn Yên)
	- Hộ tịch,

- Chứng thực

	
	Hòa Bình
	- UBND thành phố Hòa Bình;

- Phòng Tư pháp TP. Hòa Bình;

- UBND huyện Cao Phong;

- Phòng Tư pháp huyện Cao Phong;

- UBND thị trấn Cao Phong (Cao Phong);

- UBND P Đồng Tiến (TP.Hòa Bình).
	- Hộ tịch,

- Chứng thực

	2018


	Nghệ An


	- UBND thành phố Vinh;

- Phòng Tư pháp thành phố Vinh;

- UBND phường Lê Lợi (TP. Vinh);

- UBND huyện Diễn Châu;

- Phòng Tư pháp huyện Diễn Châu;

- UBND phường Diễn Hạnh (Diễn Châu).
	- Hộ tịch,

- Chứng thực

	
	Hải Phòng


	- UBND quận Hồng Bàng;

- Phòng Tư pháp quận Hồng Bàng;

- UBND phường Hoàng Văn Thụ;

- UBND huyện An Dương;

- Phòng Tư pháp huyện An Dương;

- UBND xã An Đồng.
	- Hộ tịch,

- Chứng thực

	
	Thừa Thiên Huế
	- UBND thành phố Huế;

- Phòng Tư pháp thành phố Huế;

- UBND phường Trường An (TP. Huế);

- UBND huyện Phú Vang;

- Phòng Tư pháp huyện Phú Vang;

- UBND thị trấn Thuận An (H.Phú Vang).
	- Hộ tịch,

- Chứng thực

	2018


	Khánh Hòa


	- UBND TP Nha Trang;

- Phòng Tư pháp TP Nha Trang;

- UBND huyện Vạn Ninh;

- Phòng Tư pháp huyện Vạn Ninh;

- UBND P. Lộc Thọ (TP Nha Trang);

- UBND TT Vạn Giã (H. Vận Ninh).
	- Hộ tịch,

- Chứng thực

	
	Đồng Nai
	- UBND TP. Biên Hòa;

- Phòng Tư pháp TP Biên Hòa;

- UBND thị xã Long Khánh;

- Phòng Tư pháp thị xã Long Khánh;

- UBND huyện Nhơn Trạch;

- Phòng Tư pháp huyện Nhơn Trạch.
	- Hộ tịch,

- Chứng thực

	2019
	Hà Nam
	- UBND TP Phủ Lý;

- Phòng Tư pháp TP. Phủ Lý;

- UBND huyện Kim Bảng

- Phòng Tư pháp H. Kim Bảng

- UBND huyện Thanh Liêm

- Phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm
	- Hộ tịch,

- Chứng thực

	
	Vĩnh Phúc


	- UBND TP Vĩnh Yên;

- Phòng Tư pháp TP. Vĩnh Yên;

- UBND TP Phúc Yên

- Phòng Tư pháp TP Phúc Yên

- UBND huyện Bình Xuyên

- Phòng Tư pháp H. Bình Xuyên
	- Hộ tịch,

- Chứng thực

	
	Ninh Thuận
	- UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm;

- Phòng Tư pháp TP. PR - TC;

- UBND huyện Ninh Sơn

- Phòng Tư pháp huyện Ninh Phước

- UBND huyện Ninh Phước

- Phòng Tư pháp huyện Ninh Phước
	- Hộ tịch,

- Chứng thực

	
	Tiền Giang
	- UBND TP Mỹ Tho;

- Phòng Tư pháp TP. Mỹ Tho;

- UBND huyện Gò Công Đông

- Phòng Tư pháp H. Gò Công Đông

- UBND huyện Cai Lậy

- Phòng Tư pháp huyện Cai Lậy
	- Hộ tịch,

- Chứng thực

	
	Bến Tre
	- UBND TP Bến Tre;

- Phòng Tư pháp TP. Bến Tre;

- UBND huyện Bình Đại

- Phòng Tư pháp huyện Bình Đại

- UBND huyện Châu Thành

- Phòng Tư pháp huyện Châu Thành
	- Hộ tịch,

- Chứng thực



Tổng số: - 23 địa phương;
                          - 131 đơn vị là đối tượng Thanh tra.
	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHỤ LỤC II:

DANH SÁCH ĐỊA BÀN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN
KẾT LUẬN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH LĨNH VỰC                                                             HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
(Kèm theo Báo cáo chuyên đề về một số vấn đề cần lưu ý qua công tác thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực)
	Năm
	Địa bàn
	Đơn vị Kiểm tra
	Nội dung Kiểm tra

	2016
	Thanh Hóa
	- Sở Tư pháp;

- UBND TP thanh Hóa;

- UBND phường Phú Sơn;

- UBND huyện Hoằng Hóa;

- UBND xã Hoằng Lộc.
	Việc thực hiện Kết luận số 598/KLTT-HTQTCT ngày 27/11/2015

	2017


	Nam  Định


	- UBND TP. Nam Định;

- UBND phường Lộc Vượng;

- UBND huyện Nghĩa Hưng;

- UBND thị trấn Liễu Đề.
	Việc thực hiện Kết luận số 1734/KLTT-HTQTCT ngày 28/12/2016

	
	Hà Nội
	- Phòng Tư pháp huyện Chương Mỹ;

- UBND thị trấn Chúc Sơn;

- UBND xã Phụng Châu (Chương Mỹ).
	Việc thực hiện Kết luận số 1743/KLTT-HTQTCT ngày 30/12/2016

	2018


	Bắc Ninh


	- UBND huyện Quế Võ;

- Phòng Tư pháp huyện Quế Võ;

- UBND xã Từ Sơn;

- UBND xã Tương Giang;

- UBND huyện Tiên Du;

- Phòng Tư pháp huyện Tiên Du;

- UBND xã Phật Tích.
	Việc thực hiện Kết luận số 915/KLTTCN- HTQTCT ngày 13/9/2017



	
	Hải Dương


	- UBND TP. Hải Dương;

- Phòng Tư pháp TP. Hải Dương;

- UBND thị xã Chí Linh;

- Phòng Tư pháp thị xã Chí Linh;

- UBND huyện Cẩm Giàng;

- Phòng Tư pháp huyện Cẩm Giàng;

- UBND phường Sao Đỏ (TX.Chí Linh).
	Việc thực hiện Kết luận số 1265/KLTT-HTQTCT ngày 20/12/2017

	2019
	Hải Phòng


	- UBND quận Hồng Bàng;

- Phòng Tư pháp quận Hồng Bàng;

- UBND phường Hoàng Văn Thụ;

- UBND huyện An Dương;

- Phòng Tư pháp huyện An Dương;

- UBND xã An Đồng.
	Việc thực hiện Kết luận số 1130/KLTTCN-HTQTCT ngày 10/10/2018

	
	Khánh Hòa
	- UBND TP Nha Trang;

- Phòng Tư pháp TP Nha Trang;

- UBND huyện Vạn Ninh;

- Phòng Tư pháp huyện Vạn Ninh;

- UBND P. Lộc Thọ (TP Nha Trang);

- UBND TT Vạn Giã (H. Vạn Ninh).
	Việc thực hiện Kết luận số 74/KLTTCN-HTQTCT ngày 11/01/2019


Tổng số: 07 địa phương và 38 đơn vị.
4

